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SỐ ĐEO NHÓM 5 (SỐ TỰ NHIÊN 5 ĐỨNG ĐẦU): 501 - 557 60

57 57 57 57 57 0 0 0

TT Họ và tên NS Câu lạc bộ
Số 

đeo
THCN Rank

Ghi
chú 

1 Jack Anh 1983 Team DISCOVERY - Đà Nẵng 501
2 Nguyễn Tiến Anh 1998 Team DISCOVERY - Đà Nẵng 502
3 Nguyễn Thành Công 1994 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 503
4 Lê Tấn Sinh 1988 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 504
5 Võ Đông Khoa 1985 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 505
6 Nguyễn Đình Vĩnh 1991 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 506
7 Huỳnh Thiện Sơn 1982 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 507
8 Bùi Thanh Hiền 1985 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên 508
9 Nguyễn Tấn Duy 1983 Hội xe đạp Khánh Hòa 509

10 Nguyễn Văn Công 1983 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 510
11 Lê Minh 1991 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 511
12 Trương Lê Khôi 2005 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 512
13 Nguyễn Ngọc Phú 2007 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận 513
14 Đồng Ngọc Khang Duy 2005 Khang Thịnh - Bình Thuận 514
15 Lê Hoàn Hảo 2005 Khang Thịnh - Bình Thuận 515
16 Hồ Phước Nghĩa 1989 Khang Thịnh - Bình Thuận 516
17 Nguyễn Thanh Ba 1986 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 517
18 Võ Lê Thế 1986 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 518
19 Đặng Thành Huy 1991 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 519
20 Đặng Xuân Trúc 1984 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 520
21 Trương Công Quy 1992 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 521
22 Phạm Ngọc Chung 1985 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 522
23 Võ Quốc Đạt 2004 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 523
24 Nguyễn Thanh Phúc 1984 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 524
25 Trần Minh Dũng 1988 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 525
26 Nguyễn Hữu Quốc Đạt 1986 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 526
27 Đàm Thanh Tuấn 1997 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 527
28 Lê Minh Triết 1993 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận 528
29 Trần Hoàng Khiêm 1982 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 529
30 Lê Quang Phúc 1988 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 530
31 Phạm Văn Trung 1984 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 531
32 Nguyễn Duy Phương 1983 Hành Trình Xanh - Bình Thuận 532
33 Lê Minh Toàn 1994 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận 533
34 Huỳnh Văn Chương 1985 Liên Hương - Bình Thuận 534
35 Phan Thanh Hải 1984 Phan Thiết - Bình Thuận 535
36 Dương Minh Quang 1984 Phan Thiết - Bình Thuận 536
37 Nguyễn Bình Dương 1990 Thị Xã La Gi - Bình Thuận 537
38 Đỗ Thành Phương 1984 Thị Xã La Gi - Bình Thuận 538
39 Lê Hoàng Sơn 1989 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai 539
40 Nguyễn Huy Hảo 1985 Đơn Dương - Lâm Đồng 540
41 Hà Văn Tuấn Tú 1984 Đơn Dương - Lâm Đồng 541
42 Trần Phi Dũng 1985 Đơn Dương - Lâm Đồng 542
43 Nguyễn Quốc Huy 1985 Đơn Dương - Lâm Đồng 543
44 K Bi 1993 Bảo Lộc - Lâm Đồng 544
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45 Trương Minh Tánh 1982 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng 545
46 Nguyễn Văn Tươi 1983 Đồng Xoài - Bình Phước 546
47 Phạm Tích Thiện 1992 Phú Giáo - Bình Dương 547
48 Đỗ Công Danh 1985 Xuân Lộc - Đồng Nai 548
49 Phạm Lợi 1991 Xuân Lộc - Đồng Nai 549
50 Vũ Hải Ngọc Duy Khang 1985 Xuân Lộc - Đồng Nai 550
51 Lê Đình Thức 1986 Long Khánh - Đồng Nai 551
52 Huỳnh Phan Duy Tuấn 1983 Long Khánh - Đồng Nai 552
53 Ku Er Ming 1996 Long Khánh - Đồng Nai 553
54 VŨ Hứa Mạnh Trung 1984 Thống Nhất - Đồng Nai 554
55 Thi Minh Tuấn 1986 328 Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu 555
56 TRần Quốc Trung 1982 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 556
57 Lê Trung Nghĩa 1984 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu 557

Các Câu lạc bộ 1 Team DISCOVERY - Đà Nẵng
2 Hội Mô tô xe đạp thể thao Phú Yên
3 Hội xe đạp Khánh Hòa
4 Vì Sức Khỏe - Ninh Thuận
5 Khang Thịnh - Bình Thuận
6 Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
7 Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
8 Phong Nẫm - Phan Thiết - Bình Thuận
9 Hành Trình Xanh - Bình Thuận

10 Tân Hoàng Quân - Bình Thuận
11 Liên Hương - Bình Thuận
12 Phan Thiết - Bình Thuận
13 Thị Xã La Gi - Bình Thuận
14 TU BICYCLY An Khê - Gia Lai
15 Đơn Dương - Lâm Đồng
16 Bảo Lộc - Lâm Đồng
17 Đồi Thông Xanh - Lâm Đồng
18 Đồng Xoài - Bình Phước
19 Phú Giáo - Bình Dương
20 Xuân Lộc - Đồng Nai
21 Long Khánh - Đồng Nai
22 Thống Nhất - Đồng Nai
23 328 Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu
24 CLB xe đạp Sky Vũng Tàu


